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Yên Dũng, ngày 07 tháng 4 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc  

trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh năm học 2022-2023 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN DŨNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 
Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng 
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 10/TTr - 
PGDĐT ngày 29/3/2023 và đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Khen thưởng 10 tập thể và 66 cá nhân có thành tích xuất sắc trong kỳ 

thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh năm học 2022-2023 (có danh sách kèm theo). 

 Tiền thưởng mỗi tập thể là 900.000 đồng. Tiền thưởng mỗi cá nhân là 

450.000 đồng. Kinh phí được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng huyện Yên Dũng 

năm 2023. 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND huyện, 

Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc 

Nhà nước huyện; các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban KT-XH HĐND huyện; 

- VP: CVP, PVPNC, CVNC; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

Hoàng Văn Thanh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN DŨNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

  DANH SÁCH  

       Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong kỳ thi học sinh giỏi  

                            văn hóa cấp tỉnh năm học 2022-2023 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /4/2023  

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện) 

 

 I. Danh sách tập thể được khen thưởng 

 

STT Đơn vị 

1 Trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

2 Trường THCS thị trấn Tân An 

3 Trường THCS Đức Giang 

4 Trường THCS Yên Lư 

5 Trường THCS Cảnh Thụy 

6 Trường THCS Hương Gián 

7 Trường TH&THCS thị trấn Tân An 

8 Trường THCS Đồng Phúc 

9 Trường THCS Đồng Việt 

10 Trường THCS thị trấn Nham Biền số 2 

 

 II. Danh sách cá nhân được khen thưởng 

 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Ông Lương Đình Giáp Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

2 Ông Quách Văn Thiện Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

3 Bà Phạm Thu Thuỷ Phó Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

4 Ông Hoàng Văn Khoa Phó Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

5 Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

6 Bà Nguyễn Thị Ngân Giáo viên trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

7 Bà Ngô Thị Thanh Huyền Giáo viên trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

8 Bà Hoàng Thị Mây Giáo viên trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

9 Bà Ong Thị Thanh Giáo viên trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

10 Bà Trần Thị Lan Giáo viên trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

11 Ông Lưu Văn Thơ Giáo viên trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 
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12 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

13 Ông Phạm Huy Huân Giáo viên trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

14 Bà Hoàng Thị Hồng Ngọc Giáo viên trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

15 Ông Vũ Trí Đoán Giáo viên trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

16 Ông Trần Đức Quý Giáo viên trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

17 Bà Trần Thị Chinh Giáo viên trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

18 Em Phùng Minh Thương Học sinh lớp 9D trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

19 Em Trần Thị Trà My Học sinh lớp 9B trường THCS Đồng Việt 

20 Em Nguyễn Thế Bảo Học sinh lớp 9A trường THCS Đức Giang 

21 Em Nguyễn Thanh Lam Học sinh lớp 9A trường THCS Đức Giang 

22 Em Nguyễn Thúy Hường Học sinh lớp 9A trường THCS Cảnh Thụy 

23 Em Nguyễn Quỳnh Trang Học sinh lớp 9D trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

24 Em Lưu Yến Linh Học sinh lớp 9E trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

25 Em Ngô Thị Thu Học sinh lớp 9A1 trường THCS Yên Lư 

26 Em Nguyễn Đan Trường Học sinh lớp 9A1 trường THCS Yên Lư 

27 Em Nguyễn Thị Kim Oanh Học sinh lớp 9D trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

28 Em Vũ Như Quỳnh Học sinh lớp 9E  trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

29 Em Nguyễn Thị Hồng Học sinh lớp 9A1trường  THCS thị trấn Tân An 

30 Em Nguyễn Thị Thanh Hương Học sinh lớp 9A1 trường THCS thị trấn Tân An 

31 Em Lưu Thị Hiền Anh Học sinh lớp 9E trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

32 Em Nguyễn  Phương Anh Học sinh lớp 9B trường THCS Cảnh Thụy 

33 Em Lê Đức Khải Học sinh lớp 9A trường THCS Đức Giang 

34 Em Trần Ngọc Lam Quỳnh Học sinh lớp 9A1 trường THCS thị trấn Tân An 

35 Em Hà Văn Thành Học sinh lớp 9A1 trường THCS thị trấn Tân An 

36 Em Lương Lan Phương Học sinh lớp 9D trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

37 Em Hà Nhật Quang Học sinh lớp 9A trường TH&THCS thị trấn Tân An 

38 Em Ngụy Thành Trung Học sinh lớp 9A1 trường THCS thị trấn Tân An 

39 Em Nguyễn Phương Thảo Học sinh lớp 9A trường THCS Lãng Sơn 

40 Em Đặng Thị Thùy  Linh Học sinh lớp 9A1 trường THCS Hương Gián 

41 Em Lê Cẩm Tú Học sinh lớp 9A trường THCS Xuân Phú 

42 Em Lương Thị Ngọc Anh Học sinh lớp 9C trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

43 Em Lưu Thị Hà Tâm Học sinh lớp 9B trường THCS Cảnh Thụy 

44 Em Hoàng Minh Đức Học sinh lớp 9D trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

45 Em Nguyễn Đức Anh Học sinh lớp 9A trường TH&THCS thị trấn Tân An 

46 Em Nguyễn Thị Bích Loan Học sinh lớp 9A trường TH&THCS thị trấn Tân An 

47 Em Lưu Minh Anh Học sinh lớp 9E trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 
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48 Em Hoàng Anh Thư Học sinh lớp 9E trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

49 Em Chu Thị Khánh Linh Học sinh lớp 9A1 trường THCS thị trấn Tân An 

50 Em Phạm Tuấn Đạt Học sinh lớp 9D trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

51 Em Ong Thị Thanh Thủy Học sinh lớp 9D trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

52 Em Nguyễn Đức Trung Học sinh lớp 9A trường THCS Tiền Phong 

53 Em Nguyễn Ngọc Thức Học sinh lớp 9E trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

54 Em Ngụy Quỳnh Giang Học sinh lớp 9A1 trường THCS thị trấn Tân An 

55 Em Đặng Thu Ngân Học sinh lớp 9E trường THCS thị trấn Nham Biền số 1 

56 Em Trần Bá Tiến Học sinh lớp 9A1 trường THCS Hương Gián 

57 Em Đinh Ngọc Vy Học sinh lớp 9A1 trường THCS Yên Lư 

58 Em Nguyễn Thị Anh Thảo Học sinh lớp 9A1 trường THCS Đồng Phúc 

59 Em Nguyễn Thị Ngọc Hà Học sinh lớp 9A1 trường THCS thị trấn Tân An 

60 Em Đặng Hiếu  Ngân Học sinh lớp 9A1 trường THCS Hương Gián 

61 Em Đàm Quỳnh Anh Học sinh lớp 9D THCS thị trấn Nham Biền số 1 

62 Em Lê Khải Minh Học sinh lớp 9A1 trường THCS thị trấn Tân An 

63 Em Phạm Thị Thảo Vân Học sinh lớp 9A1 trường THCS Đồng Phúc 

64 Em Hoàng Minh Ánh Học sinh lớp 9A1 trường THCS thị trấn Nham Biền số 2 

65 Em Ngô Quang Vinh Học sinh lớp 9A1 trường THCS Đồng Phúc 

66 Em Trần Thu Mỹ Học sinh lớp 9A trường THCS Đồng Việt 
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